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24
Điều 28. Đánh giá kết quả
24
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I. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1.1. Phạm vi điều chỉnh

Quy trình này quy định nội dung các hạng mục cũng như tiêu chuẩn liên quan đến công tác thí nghiệm trước lắp đặt, nghiệm thu, định kỳ, sau sự cố đối với các thiết bị phụ trợ của máy biến áp lực.

1.2. Đối tượng áp dụng

Quy trình này áp dụng đối với EVN, các đơn vị trực thuộc, các đơn vị sự nghiệp, các công ty con do EVN nắm giữ 100% vốn điều lệ, Người đại diện phần vốn góp, cổ phần của EVN tại các doanh nghiệp khác.

Quy trình này là cơ sở để Người đại điện phần vốn góp, cổ phần của EVN có ý kiến trong việc xây dựng và biểu quyết thông qua áp dụng Quy trình thí nghiệm máy biến áp.  

II. TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. IEEE C57.12.90™-2006 Standard Test Code for Liquid-Immersed Distribution, Power and Regulating Transformers.

2. IEEE Std C57.131-1995 Standard Requirements for Load Tap Changers.

3. IEEE Std C57.19.01-2000 Standard performance Characteristics and Dimensions for Outdoor Apparatus Bushings.

4. IEEE Std C57.136 TM-2000 (R2005) Guide for Sound Level Abatement and Determination for Liquid – Immersed Power Transformers and Shunt Reactors Rated Over 500kVA.

5. IEC 60076-1-2000 Part 1: General.

6. Hopмы Иcпытaния Liên Xô (cũ) 1978.

7. IEEE C57.19.00 TM-2004 Standard General Requirements and Test Procedure for Power Apparatus Bushings.

8. IEC 214 – 1989 Bộ đổi nối nấc phân áp khi có tải.

9. Quy phạm trang bị điện, Phần I - 11 TCN – 18 – 2006.

10.  IEC 60076-10 Power transformers – Part 10 Determination of sound levels 2001- 05.

11.  Quy chuẩn Quốc gia về kỹ thuật điện tập 5: QCVN QTĐ-5:2009BCT.

12.  IEC 60044-1 Máy biến dòng điện đo lường.

13.  IEC 60034-1: 2004  Máy điện quay.

14.  ĐLVN 76-2001, ĐLVN 54 -1999, ĐLVN 08 – 1998, ĐLVN 138 – 2004, ĐLVN 18-1998

15.  IEEE Std C57.13-1993(R2003) Standard Requirements for Instrument Transformers.

16.  IEC60137-2003 Cách điện xuyên điện áp trên 1000V.

17.  Tài liệu tham khảo của nhà chế tạo.

III. NỘI DUNG QUY TRÌNH

CHƯƠNG II. THÍ NGHIỆM TIẾNG ỒN

Điều 2. Mục đích

Xác định tiếng ồn phát sinh ra từ máy biến áp đang vận hành. Từ đó đánh giá được mức ồn ảnh hưởng môi trường.
Điều 3. Các yêu cầu

Áp dụng cho máy biến áp và cuộn kháng không hạn chế về công suất hoặc điện áp đến 500kV.

Dụng cụ đo cường độ tiếng ồn phải thoả mãn yêu cầu của IEC 1043-1993. Dải tần của dụng cụ đo phải được thích nghi với dải tần số của điều kiện vận hành máy biến áp (có/không có các trang bị làm mát bằng không khí).

Điều 4. Phương pháp thí nghiệm 

Các dụng cụ phải được kiểm tra tại hiện trường trước theo thủ tục so chuẩn được  nhà chế tạo quy định hoặc thủ tục sau:

Bước 1: Đo mức ồn nền xung quanh máy biến áp.

Bước 2: Đo mức ồn khi đóng điện máy biến áp ở điện áp và tần số danh định, khi máy biến áp không tải và mang tải, vị trí đầu phân áp là danh định (nấc giữa cuộn dây).

Bước 3: Đo xung quanh máy biến áp cách máy biến áp từ 0,3 đến 1m. Đo ở tối thiểu 6 vị trí mỗi vị trí cách nhau tối thiểu 1m (có sơ đồ vị trí đo).

Đối với máy biến áp có độ cao thùng dầu nhỏ hơn 2,5m, vị trí đo trên mặt phẳng nằm ngang 1/2 chiều cao thùng dầu.

Đối với máy biến áp có độ cao thùng dầu lớn hơn 2,5m, đo trên hai mặt phẳng nằm ngang 1/3 và 2/3 chiều cao thùng dầu.

Bước 4: Cắt điện, đo lại mức ồn nền. Nếu sự sai khác lớn giữa mức ồn của MBA và mức ồn nền thấp nhất lớn hơn 8dB, không phải hiệu chỉnh kết quả đo được. Ngược lại, phải hiệu chỉnh kết quả đo được.
Chú ý: 
Đối với máy biến áp khi mang tải thì đo như sau:

· Đo mức ồn nền.

· Máy biến áp vận hành chế độ ONAN khoảng cách đo cách máy biến áp 0,3m.

· Máy biến áp vận hành chế độ ONAF khoảng cách đo cách máy biến áp 2m.
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Sơ đồ vị trí đo:

Hình 1-1: Sơ đồ bố trí điểm đo độ ồn
Điều 5. Đánh giá kết quả

Căn cứ kết quả đo được, để đánh giá ảnh hưởng của máy biến áp lực khi vận hành và có các biện pháp làm giảm tiếng ồn.

Bảng 1:  Mức ồn  tối đa cho phép ở khu vực công cộng và dân cư (đơn vị dB)     

	Khu vực
	Thời gian

	
	Từ 6h đến 18h
	Từ 18h đến 22h
	Từ 22h đến 6h

	Khu vực cần đặc biệt yên tĩnh như: bệnh viện, thư viện, nhà điều dưỡng, nhà trẻ, trường học, nhà thờ, đền chùa.
	50
	45
	40

	Khu dân cư, khách sạn, nhà nghỉ, cơ quan hành chính.
	60
	55
	50

	Khu dân cư xen kẽ trong khu vực thương mại, dịch vụ, sản xuất.
	75
	70
	50


CHƯƠNG III. THÍ NGHIỆM BỘ ĐIỀU ÁP DƯỚI TẢI

Điều 6. Mục đích

Đánh giá toàn bộ quá trình làm việc của bộ OLTC.

Điều 7. Các yêu cầu

Thí nghiệm được thực hiện trên mỗi bộ OLTC ở tất cả các máy biến áp lực có bộ điều áp dưới tải.

[image: image1.emf][image: image2.emf]
	
	
	Một bước thô
	Nhiều bước thô 

	a) Tuyến tính
	b) Cộng/Trừ
	c) Chỉnh tinh/thô


Hình 2-1: Sơ đồ bố trí cơ bản của cuộn dây có điều áp

[image: image3.emf]
Hình 2-2: Bộ điều áp của các cuộn dây đấu hình sao

[image: image4.emf]
	a) Đặt ở cuối ba cuộn dây 
	b) Hai đầu đầu, một đầu cuối 
	c) Đặt ở giữa


Hình 2-3: Bố trí bộ điều áp trong cuộn dây tam giác

[image: image5.emf]
Hình 2-4: Bộ điều áp trong máy biến áp tự ngẫu

[image: image6.emf]
Hình 2-5: Tiếp điểm hồ quang - Dao lựa chọn - Bộ điều áp loại điện trở

Điều 8. Trình tự thí nghiệm

1. Kiểm tra kết cấu
2. Đo điện trở cách điện
3. Thí nghiệm điện áp tăng cao của mạch điều khiển, vận hành và mạch điện phụ trợ
4. Kiểm tra đồ thị vòng
5. Kiểm tra trình tự (chụp sóng - biểu đồ thời gian)
6. Đo mô men truyền động
7. Thí nghiệm hoạt động của các thiết bị phụ
8. Kiểm tra vận hành thử
Điều 9. Kiểm tra kết cấu (khi phải tháo lắp bộ OLTC)
Kích thước, vật liệu và kết cấu của mỗi phần bộ OLTC sẽ được kiểm tra xem thoả mãn các đặc tính kỹ thuật bộ điều áp dưới tải nhà chế tạo:

a. Khối điều khiển động cơ truyền động

b. Trục truyền động

c. Bộ chọn đầu phân áp

d. Dao đảo cực

e. Hộp đựng dầu của cầu tiếp điểm dập hồ quang

f. Điện trở hoặc điện kháng hạn chế 

g. Thiết bị bảo vệ (rơ le dòng dầu)

h. Đầu ra của bộ chuyển nấc

Điều 10. Đo điện trở cách điện (trước khi tổ hợp vào MBA)
Đo điện trở cách điện toàn bộ các phần mang điện của OLTC với đất.

Đo điện trở cách điện các pha, và giữa các tiếp điểm của cùng một pha.

Điều 11. Thí nghiệm điện áp tăng cao của mạch điều khiển và phụ trợ của bộ truyền động
Đặt điện áp 2kV tần số công nghiệp giữa các phần mang điện với đất trong thời gian 01 phút.

Chú ý: tách toàn bộ các thiết bị điện tử (nếu có) ra khỏi mạch trước khi thí nghiệm.

Điều 12. Kiểm tra đồ thị vòng 

Kiểm tra đồ thị vòng để biết được vị trí tiếp xúc của các dao lựa chọn và dao đảo cực theo yêu cầu của nhà chế tạo.
Đồ thị vòng kiểm tra ứng với 1 nấc và thực hiện theo  hai chiều tăng và giảm của nấc đó.
12.1. Phương pháp mở nắp (áp dụng cho kiểu PC)
12.1.1. Các yêu cầu thí nghiệm 

Thí nghiệm phải tuân thủ theo các yêu cầu của nhà chế tạo.

12.1.2. Trình tự thí  nghiệm
Bước 1: phải kiểm tra bên ngoài, thiết bị đã được lắp đặt hoàn chỉnh, chỉ thị vị trí chuyển nấc tại bộ điều khiển và chỉ thị vị trí chuyển nấc tại mặt máy phải như nhau. 

Quay kiểm tra phần chuyển động cơ khí bằng tay đảm bảo hoạt động tốt.

Đóng điện mạch điều khiển động cơ, ấn nút tăng giảm chạy hết hành trình từ nấc đầu đến nấc cuối ít nhất 8 lần. Sau đó, đưa về nấc cần kiểm tra và ngắt nguồn điều khiển động cơ .

Bước 2: rút bớt dầu trong thùng công tắc K và mở nắp thùng .
Bước 3: đấu nối sơ đồ như hình 2.26. Đóng nguồn cấp cho đèn Đ1 và Đ2 cả hai đèn cùng sáng.
Bước 4: lắp tay quay vào bộ truyền động và quay từ từ, đếm số vòng quay được. Ghi số vòng vào bảng 2 tương ứng với các trạng thái kiểm tra.

Bước 5: thực hiện như bước 4 với chiều ngược lại của nấc vừa kiểm tra. 

Bước 6: các nấc cần kiểm tra theo bảng 2.1, thực hiện tương tự như bước 4 và bước 5.  

Bảng 2-1: Kết quả thí nghiệm đồ thị vòng (kiểu PC)
	Nấc kiểm tra
	Đèn Đ1 (vòng)
	Đèn Đ2 (vòng)
	Công tắc K chuyển vòng
	Kết thúc hành trình

	
	Tắt
	Sáng
	Tắt
	Sáng
	
	

	2 ÷ 1
	
	
	
	
	
	

	9  ÷ 10
	
	
	
	
	
	

	10 ÷ 11
	
	
	
	
	
	

	11 ÷ 12
	
	
	
	
	
	

	12 ÷ 11
	
	
	
	
	
	

	11 ÷ 10
	
	
	
	
	
	

	10 ÷ 9
	
	
	
	
	
	

	18 ÷ 19(*)
	
	
	
	
	
	


(*): nấc cuối của bộ điều áp dưới tải.
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Hình 2-6: Sơ đồ kiểm tra đồ thị vòng  thiết bị tự động điều chỉnh điện áp      dưới tải kiểu PC
12.1.3. Đánh giá kết quả
 Đồ thị vòng của thiết bị điều áp dưới tải đạt yêu cầu nếu tại các nấc được kiểm tra có số vòng phù hợp với yêu cầu của nhà chế tạo.

Nếu không đạt yêu cầu thì phải hiệu chỉnh. Số vòng hiệu chỉnh theo công thức sau:


[image: image8.wmf]12
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vòng                                                    (12.1)
Trong đó
N1 : số vòng sai lệch ở nấc kiểm tra theo chiều thuận

N2 : số vòng sai lệch ở nấc kiểm tra theo chiều nghịch

n   : số vòng cần hiệu chỉnh

12.2. Phương pháp không mở nắp
12.2.1.  Các yêu cầu
Tuân thủ các yêu cầu trong  phần 12.1.1.

12.2.2. Trình tự thí nghiệm
Bước 1: như bước 1 mục a khoản 12.1 Điều 12. 

Bước 2: quay bằng tay theo chiều tăng nấc phân áp cho đến khi nghe thấy tiếng chuyển động của CTK thì dừng. Đánh dấu điểm dừng, tiếp tục quay và đếm số vòng N1 đến khi kim chỉ thị vị trí nấc nằm đúng giữa vạch dấu trên bộ chỉ thị thì dừng lại, ghi kết quả N1. 
Bước 3: thực hiện theo chiều giảm nấc phân áp tương tự như bước 2. Ghi kết quả N2.

Bước 4: tính độ lệch theo chiều tăng và giảm phân áp: |N1 - N2|.

12.2.3. Đánh giá kết quả

Đồ thị vòng của bộ điều áp dưới tải đạt yêu cầu nếu lệch theo chiều tăng và giảm phân áp: |N1 - N2| phù hợp với yêu cầu của nhà chế tạo.

Nếu độ lệch không phù hợp thì phải hiệu chỉnh số vòng theo công thức 12.1.
Bảng 2-2: Tiêu chuẩn cho phép các loại thiết bị 

điều chỉnh điện áp dưới tải (tham khảo)
	Kiểm tra thiết bị chuyển mạch
	Tiếp điểm lựa chọn cũ mở

(vòng)
	Tiếp điểm lựa chọn mới tiếp

(vòng)
	Công tắc K làm việc

(vòng)
	Kết thúc một nấc làm việc

(vòng)

	PC -3
	4÷7
	12÷15
	25÷28
	33±1

	PC -4
	4÷12
	12÷21
	25÷29
	33±1

	PC -9
	4÷12
	12÷21
	25÷30
	33±1


Điều 13. Kiểm tra trình tự  (chụp sóng)

13.1. Phương pháp mở nắp

Bước 1: rút bớt dầu trong thùng bộ điều áp dưới tải và mở nắp thùng.
Bước 2: đấu nối sơ đồ theo hình 2.7.

Bước 3: thao tác chụp sóng bộ điều áp dưới tải theo hướng dẫn của thiết bị chụp sóng.
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Hình 2-7: Sơ đồ chụp sóng công tắc K bằng máy hiện sóng có mở nắp

Kết quả chụp sóng cho trên hình 2-8.
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Hình 2-8: Giản đồ dạng sóng bộ điều áp dưới tải
13.2. Phương pháp không mở nắp

Chỉ áp dụng được với các thiết bị chụp sóng kĩ thuật số.

Bước 1: đấu nối sơ đồ như hình 2.9.

Bước 2: thao tác chụp sóng bộ điều áp dưới tải theo hướng dẫn của thiết bị chụp sóng.
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Hình 2-9: Sơ đồ chụp sóng bộ điều áp dưới tải không mở nắp

13.3. Đánh giá kết quả

Giản đồ dạng sóng có dạng hình 2-8.

Bộ điều áp dưới tải hoạt động tốt nếu kết quả giản đồ dạng sóng không có bất thường ở các nhánh a-b-c-d-e, không có điểm rung gây hở mạch và thời gian của các nhánh phù hợp với yêu cầu của nhà chế tạo.
Điều 14. Đo mô-men truyền động (*)

Đo mô-men truyền động trong khi quay bằng tay của cơ cấu truyền động bằng đồng hồ mô-men. Mô-men quay được tính bằng tích số của lực đặt vào và chiều dài của tay đòn. Lực quay phải phù hợp với số liệu của nhà chế tạo và không lớn hơn 200N.

Điều 15. Kiểm tra hoạt động của các thiết bị phụ trợ

Các thiết bị phụ trợ phải được kiểm tra để xem có hoạt động bình thường hay không.

Điều 16. Kiểm tra vận hành thử

a. Máy biến áp không mang điện.

Chế độ vận hành không điện máy biến áp: thay đổi 8 chu kỳ hoạt động.

Với động cơ xoay chiều, thử hoạt động 1 chu kì với điện áp là 85% đến 110% điện áp định mức với tần số trong khoảng 90% đến 105% tần số danh định.

Với động cơ một chiều, thử hoạt động 1 chu kì với điện áp là 80% đến 110% điện áp danh định.
b. Máy biến áp không tải ở tần số danh định và điện áp danh định: thay đổi một chu kỳ hoạt động.

Điều 17. Đánh giá kết quả

Kết quả thí nghiệm phải phù hợp với các yêu cầu kĩ thuật của nhà chế tạo.

CHƯƠNG IV. THÍ NGHIỆM SỨ XUYÊN

Điều 18. Mục đích

Đánh giá toàn bộ tình trạng kỹ thuật của sứ xuyên.

Điều 19. Các yêu cầu

Những thí nghiệm thường xuyên sẽ được thực hiện trên mỗi sứ xuyên trước lắp đặt và sau khi tổ hợp vào MBA.

Tuân thủ các yêu cầu trong Điều 4, phần I, Quy trình thí nghiệm Máy biến áp. 

Điều 20. Kiểm tra bên ngoài

Kiểm tra nhãn mác, xem xét bên ngoài: sự nguyên vẹn, không bị nứt, mẻ tán sứ, rò rỉ dầu, đồng hồ chỉ thị mức dầu sứ xuyên nạp dầu v.v.

Điều 21. Đo điện trở cách điện

Đo điện trở cách điện chính: đầu cực sứ xuyên và cực đo lường theo hình 3.1.a

Đo cách điện của cực đo lường - đất theo hình 3.1.b

Điều 22. Đo góc tổn hao điện môi và điện dung

Áp dụng với các sứ đầu vào có điện áp danh định từ 110kV trở lên.

Sơ đồ đo hình 3-1.
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Hình 3-1: Đo điện trở cách điện của sứ xuyên
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Hình 3-2: Sơ đồ đo tgδ và điện dung sứ xuyên

Bước 1: đấu nối sơ đồ theo hình 3.2.

Bước 2: điện áp đo góc tổn hao điện môi và điện dung C1 là 10kV, điện áp đo với C2 không vượt quá 2kV (một số loại chỉ 500V).

Bước 3: ghi lại kết quả thí nghiệm. 

Kết quả đo quy đổi về cùng điều kiện thí nghiệm (theo hệ số của nhà chế tạo) phải phù hợp với số liệu đo khi xuất xuởng hoặc với lần đo trước. Nếu không có số liệu xuất xưởng có thể tham khảo các giá trị cho ở bảng 3-1.

Bảng 3-1: Giá trị cho phép tgδ(%) cách điện chính

và cách điện của cực đo lường ở 20oC

	Kiểu cách điện chính
	Giá trị tgδ(%) của  sứ cách điện và U danh định của sứ cách điện (kV)

	
	≤ 35 
	60 ÷ 110
	150 ÷ 220
	500

	
	Trước vận hành
	Trong vận hành
	Trước vận hành
	Trong vận hành
	Trước vận hành
	Trong vận hành
	Trước vận hành
	Trong vận hành

	Giấy-dầu - bakêlít
	3
	7
	2
	5
	
	
	
	

	Giấy -dầu - êpốcxi
	
	
	0,9
	1,5
	
	
	
	

	
	
	
	2
	5
	2
	4
	1
	2

	Giấy dầu -dầu
	C1
	
	
	0,8
	1,5
	0,6
	1,2
	0,6
	1

	
	C2
	
	
	1,2
	3
	1
	2
	0,8
	1,2


Bảng 3-2: Giới hạn hệ số công suất và điện dung C1  hoặc C (tham khảo) 

	Kiểu vật liệu
	Hệ số công suất và điện dung C1 hoặc C

	
	Hệ số công suất (a)
	Điện dung

	
	Giới hạn %
	Thay đổi cho phép(b)
	Thay đổi cho phép % (c)

	Cách điện giấy, tẩm dầu
	0,50
	+0,02/-0,04
	±1,0

	Cách điện giấy, tẩm nhựa
	0,85
	±0,04
	±1,0

	Cách điện giấy, kết hợp với nhựa
	2,00
	±0,08
	±1,0

	Cách điện đặc (đúc khuôn)
	1,00
	±0,04
	±1,0

	Rắn
	N/A d
	-
	-


Chú ý:

a. Hiệu chỉnh về 20oC.

b. Độ lệch của hệ số công suất (theo phần trăm) đo được ở 10kV hoặc ở điện áp pha định mức lớn nhất trước và sau khi thí nghiệm chịu đựng chất điện môi bắt buộc phải trong giới hạn cho phép. Nếu hệ số công suất của sứ cách điện, giấy tẩm dầu là 0,30% trước khi thí nghiệm chịu đựng, hệ số công suất lớn nhất chấp nhận được sau khi thí nghiệm là 0,32%.

c. Phần trăm thay đổi ở điện dung sau khi thí nghiệm chịu đựng điện môi là cơ sở dựa trên giá trị ban đầu bắt buộc phải nằm trong giới hạn cho phép. Phép đo thực hiện ở 10kV hoặc điện áp pha định mức lớn nhất.

d. Đối với sứ cách điện rắn thông thường đánh giá dựa trên cơ sở so sánh điện dung và tổn thất điện môi tgδ với những sứ tương tự, khi thí nghiệm tại cùng một thời điểm và cùng điều kiện.

Điều 23. Thí nghiệm chịu đựng điện áp tăng cao tần số công nghiệp (*)

Thí nghiệm điện áp tăng cao tần số công nghiệp và xung sét xem bảng 3-3.

Bảng 3-3: Điện áp thí nghiệm chịu đựng tăng cao tần số công nghiệp
	Điện áp danh định của hệ thống (kV)
	Điện áp cao nhất của thiết bị (kV)
	Điện áp chịu xung sét 1,2/50μs  (trị số đỉnh)   (kV)
	Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp ngắn hạn (kV)

	6
	7,2
	60
	20

	10
	12
	75
	28

	15
	17,5
	95
	38

	22
	24
	125
	50

	35
	38,5
	180
	75

	
	40,5
	190
	80

	110
	123
	550
	230

	220
	245
	1050
	460

	500
	550
	1800
	710


Điều 24. Đánh giá kết quả

Kết quả thí nghiệm phải phù hợp với các yêu cầu của nhà chế tạo.
CHƯƠNG V. THÍ NGHIỆM BIẾN DÒNG ĐIỆN CHÂN SỨ

(Tuân thủ theo quy trình thí nghiệm máy biến dòng và máy biến điện áp)

CHƯƠNG VI. THÍ NGHIỆM RƠLE HƠI VÀ RƠLE DÒNG DẦU

Điều 25. Mục đích

Đánh giá tính năng kỹ thuật của rơle hơi và rơle dòng dầu.

Điều 26. Các yêu cầu

Rơle hơi, rơle dòng dầu phải thí nghiệm trước lắp đặt và kiểm tra sau lắp đặt.

Điều 27. Trình tự thí nghiệm

Bước 1: kiểm tra bên ngoài.

Kiểm tra nhãn mác, thông số kỹ thuật, ký hiệu trên rơle.

Kiểm tra tình trạng bên ngoài.

Bước 2: lắp đặt rơle theo đúng sơ đồ thí nghiệm của thiết bị.

Bước 3: kiểm tra độ kín của rơle.

Bước 4: kiểm tra giá trị tác động và giá trị trở về của rơle.

Bước 5: ghi kết quả thí nghiệm.

Điều 28. Đánh giá kết quả

So sánh kết quả thí nghiệm với yêu cầu của nhà chế tạo.

Nếu không đạt thì tiến hành hiệu chỉnhvà thí nghiệm lại.

CHƯƠNG VII. THÍ NGHIỆM  RƠLE NHIỆT ĐỘ, ĐỒNG HỒ NHIỆT ĐỘ CÓ TIẾP ĐIỂM 

Điều 29. Mục đích

Đánh giá tính năng kỹ thuật của rơle nhiệt độ, đồng hồ nhiệt độ có tiếp điểm.

Điều 30. Các yêu cầu

Rơle nhiệt độ, đồng hồ nhiệt độ có tiếp điểm phải thí nghiệm trước lắp đặt và kiểm tra sau lắp đặt.

Kiểm tra điện trở cách điện giữa các tiếp điểm của rơle nhiệt độ, đồng hồ nhiệt độ với vỏ bằng Megômmet 500V(DC). 

Điều 31. Trình tự thí nghiệm

Bước 1: kiểm tra bên ngoài.

Kiểm tra nhãn mác, thông số kỹ thuật, ký hiệu.

Kiểm tra tình trạng bên ngoài.

Bước 2: kiểm tra điện trở cách điện giữa các tiếp điểm của rơle nhiệt độ, đồng hồ nhiệt độ với vỏ.

Bước 3: đấu nối theo đúng sơ đồ thí nghiệm của thiết bị.

Bước 4: thay đổi nhiệt độ thí nghiệm, kiểm tra giá trị tác động theo hai chiều tăng và giảm.

Bước 5: ghi và xử lý kết quả thí nghiệm.

Điều 32. Đánh giá kết quả

Điện trở cách điện giữa tiếp điểm và vỏ phải ≥ 2MΩ.

So sánh kết quả thí nghiệm theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

Nếu không có hướng dẫn của nhà sản xuất nhưng có cấp chính xác của rơle nhiệt độ, công tắc nhiệt độ thì:
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Trong đó:
ΔT dtd = Tđặt max – Tđặt min


Tđặt max : nhiệt độ tác động lớn nhất



Tđặt min : nhiệt độ tác động nhỏ nhất

TO (C) : nhiệt độ tác động mở (hoặc đóng) tiếp điểm



Td : nhiệt độ đặtCCX: cấp chính xác của rơle, công tắc nhiệt độ có tiếp điểm

Nếu không có quy định thì lấy sai số của thiết bị bằng ½ giá trị độ chia nhỏ nhất của thang đo.

Nếu không đạt yêu cầu thì phải hiệu chỉnh và thí nghiệm lại.

CHƯƠNG VIII. THÍ NGHIỆM RƠLE ÁP SUẤT VÀ ĐỒNG HỒ ÁP SUẤT CÓ TIẾP ĐIỂM VÀ VAN PHÒNG NỔ
Điều 33. Mục đích

Đánh giá tính năng kỹ thuật của rơle áp suất, đồng hồ áp suất có tiếp điểm và van phòng nổ.
Điều 34. Các yêu cầu

Rơle áp suất, đồng hồ áp suất có tiếp điểm và van phòng nổ phải thí nghiệm trước lắp đặt và kiểm tra sau lắp đặt.

Kiểm tra điện trở cách điện bằng Megômmet 500V(DC). 

Điều 35. Trình tự thí nghiệm

Bước 1: kiểm tra bên ngoài.

Kiểm tra nhãn mác, thông số kỹ thuật, ký hiệu.

Kiểm tra tình trạng bên ngoài.

Bước 2: kiểm tra điện trở cách điện giữa các tiếp điểm của rơle áp suất, đồng hồ áp suất và van phòng nổ với vỏ.

Bước 3: đấu nối theo đúng sơ đồ thí nghiệm của thiết bị.

Bước 4: thay đổi áp suất thí nghiệm, kiểm tra giá trị tác động theo hai chiều tăng và giảm.

Bước 5: ghi và xử lý kết quả thí nghiệm.

Điều 36. Đánh giá kết quả

Điện trở cách điện giữa tiếp điểm và vỏ phải ≥ 2MΩ.

So sánh kết quả thí nghiệm theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

Nếu không có hướng dẫn của nhà sản xuất nhưng có cấp chính xác của rơle áp suất, đồng hồ áp suất có tiếp điểm thì so sánh kết quả theo công thức sau:
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Trong đó:
ΔP dtd = Pđặt max – Pđặt min


Pđặt max : áp suất tác động lớn nhất



Pđặt min : áp suất tác động nhỏ nhất



Po (C)   : áp suất tác động mở (hoặc đóng) tiếp điểm



Pd          : áp suất đặt



CCX  : cấp chính xác của rơle, đồng hồ áp suất có tiếp điểm
Nếu không có quy định nào thì lấy sai số của thiết bị bằng ½ giá trị độ chia nhỏ nhất của thang đo.
Nếu không đạt yêu cầu thì phải hiệu chỉnh và thí nghiệm lại.

CHƯƠNG IX. THÍ NGHIỆM ĐỘNG CƠ QUẠT MÁT

Điều 37. Mục đích

Đánh giá tính năng kỹ thuật của động cơ.

Điều 38. Các yêu cầu

Động cơ phải thí nghiệm sau lắp đặt.

Điều 39. Trình tự thí nghiệm

· Kiểm tra bên ngoài

· Kiểm tra điện trở cách điện 

· Đo điện trở một chiều cuộn dây 

· Kiểm tra cực tính cuộn dây và ký hiệu 

· Kiểm tra phần cơ khí chuyển động

· Kiểm tra chiều quay của động cơ

Điều 40. Đánh giá kết quả

Điện trở cách điện so sánh với yêu cầu của nhà chế tạo, nếu không có yêu cầu thì Rcđ ≥ 0,5MΩ.

So sánh điện trở một chiều giữa các pha và so sánh với trị số của nhà chế tạo: không vượt quá 2%.

CHƯƠNG X. KIỂM TRA BỘ CHỈ THỊ MỨC DẦU

Điều 41. Mục đích

Kiểm tra sơ bộ sự hoạt động của đồng hồ chỉ thị mức dầu trước lắp đặt và trong quá trình nạp dầu.

Điều 42. Trình tự kiểm tra
Bước 1: kiểm tra bên ngoài 

Bước 2: kiểm tra vị trí chỉ thị mức dầu trong quá trình nạp dầu.

Bước 3:kiểm tra điện trở cách điện của tiếp điểm và vỏ bằng Mêgômmet điện áp 500V (DC)
Bước 4: kiểm tra vị trí tác động của tiếp điểm.
Điều 43. Đánh giá kết quả

Các bước kiểm tra trên phù hợp với yêu cầu của nhà chế tạo.

































































































































a) Đo Rcđ đầu cực sứ và cực đo lường có loại trừ dòng rò bề mặt





b ) Đo R�cđ cực đo lường và đất





Cao áp đến





Về cầu đo





a) Đo tg và điện dung C1 theo sơ đồ thuận (UST)





Cao áp đến





b) Đo tgδ và điện dung C2 theo sơ đồ nghịch (GST)
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